
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BVTT-TCHC Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 2026 

V/v cập nhật danh sách đăng ký người 

hành nghề tại Bệnh viện tâm thần 

thành phố Đà Nẵng 

 

Kính gửi: Sở Y tế thành phố Đà Nẵng 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 

năm 2023 của Quốc Hội; Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 

2023 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh. 

Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng cập nhật danh sách đăng ký người 

hành nghề tại bệnh viện (Đính kèm). 

Kính báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Phòng Kế hoạch tổng hợp; 

- Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện; 

- Phòng Chỉ đạo tuyến và quản lý người bệnh tâm 

thần tại cộng đồng; 

- Tổ BHYT; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

BS. Trần Nguyên Ngọc 
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1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

2. Địa chỉ: 193 Nguyễn Lƣơng Bằng, phƣờng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Giờ làm việc hành chính: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Buổi sáng: 7 giờ 15 - 11 giờ 15; Buổi chiều: 13 giờ 30 - 16 giờ 30)

- Thời gian hoạt động của của bệnh viện: 24/24 giờ

4. Danh sách đăng ký ngƣời hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vị hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 Trần Nguyên Ngọc 000067/ĐNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tâm thần

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ / Giám đốc 

bệnh viện/ Ngƣời 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

của bệnh viện

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA 

TÂM THẦN

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(17h00 - 19h00);

- Thứ 7 (9h30 - 

12h00 và 17h00 - 

19h00)

- Chủ nhật (9h30 - 

12h00)

2 Đàm Văn Đức 006584/ĐNA-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa;

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tâm thần

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ / Phó giám 

đốc bệnh viện

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA 

TÂM THẦN 

MENTALCARE - 

THUỘC HỘ KINH 

DOANH 

MENTALCARE

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(17h00 - 20h00);

- Thứ 7 và Chủ nhật 

(8h00 - 20h00)

3 Ngô Thị Nhị 001974/ĐNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tâm thần

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ / Phó trƣởng 

khoa phụ trách Khoa 

Cấp tính nam / Phụ 

trách chuyên môn 

của khoa

Không

4 Nguyễn Bá Lân 000235/ĐNA-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tâm thần - 

Y học cổ truyền

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ / Phó trƣởng 

khoa Cấp tính nam
Không

5 Phạm Thị Hoài Mai 009545/ĐNA-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa; chuyên khoa 

Tâm thần

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ Không

6 Ngô Quốc Khanh 000877/ĐNA-GPHN Y khoa

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ Không

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ
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7 Phan Thị Thúy Nga 001033/ĐNA-GPHN Y khoa

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ Không

8 Phan Thanh Tuấn 000010/ĐNA-GPHN Y khoa

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA 

TÂM THẦN 

MENTALCARE - 

THUỘC HỘ KINH 

DOANH 

MENTALCARE

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(17h00 - 20h00);

- Thứ 7 và Chủ nhật 

(8h00 - 20h00)

9 Lê Thị Bạch Lê 002494/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng trƣởng Không

10 Vũ Thị Hoa 002910/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

11 Nguyễn Phan Hòa 006583/ĐNA-CCHN

Theo Thông tƣ liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

12 Nguyễn Thị Thúy Nga 002911/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

13 Lƣu Văn Anh Thi 008864/ĐNA-CCHN

Theo Thông tƣ liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

14 Đặng Thị Thanh Tâm 003096/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

15 Phạm Thị Hoài Thu 003393/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

16 Phan Trƣờng Hậu 007225/ĐNA-CCHN

Theo Thông tƣ liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không
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17 Trần Thị Thảo Huyên 006511/ĐNA-CCHN

Theo Thông tƣ liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

18 Nguyễn Thị Minh Tâm 000787/ĐNA-GPHN Điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

19 Đặng Thị Phƣơng Thảo 007672/ĐNA-CCHN

Theo Thông tƣ liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

20 Doãn Thị Anh Thƣ 009756/ĐNA-CCHN

Theo Thông tƣ liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

21 Nguyễn Hữu Trí 007875/ĐNA-CCHN

Theo Thông tƣ liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

22 Phan Tấn Trung 003395/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

23 Văn Thị Ngọc Trƣờng 006350/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại  Thông tƣ số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

24 Phan Thị Phƣơng Quỳnh 000255/ĐNA-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tâm thần; 

Chuyên khoa siêu âm

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ / Phó trƣởng 

khoa phụ trách Khoa 

Cấp tính nữ / Phụ 

trách chuyên môn 

của khoa

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA 

TÂM THẦN KINH - 

THUỘC HỘ KINH 

DOANH PHAN THỊ 

PHƢƠNG QUỲNH

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(17h00 - 19h00)

- Thứ 7 (8h00 - 

20h00)

- Chủ nhật (8h00 - 

20h00)
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25 Bùi Quốc Dũng 006479/ĐNA-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa;

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tâm thần

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ / Phó trƣởng 

khoa Cấp tính nữ

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA BENKIN - 

THUỘC CÔNG TY 

TNHH Y TẾ 

BENKIN

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(12h00 - 13h00 và 

17h00 - 20h00);

- Thứ 7 và Chủ nhật 

(6h00 - 20h00)

26 Nguyễn Hữu Gia Bảo 000074/ĐNA-GPHN Y khoa

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ Không

27 Huỳnh Thị Luyến 000915/ĐNA-GPHN Y khoa

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ Không

28 Đỗ Tuyết Nhi 000016/ĐNA-GPHN Y khoa

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ Không

29 Võ Thị Minh Nguyệt 003311/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng trƣởng Không

30 Phạm Thị Hòa 003472/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

31 Dƣơng Thị Thúy Ngân 009537/ĐNA-CCHN

Theo Thông tƣ liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

32 Nguyễn Bích Ngọc 003256/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

33 Trần Công Chánh 003257/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

34 Kiều Thị Khánh Dƣơng 007857/ĐNA-CCHN

Theo Thông tƣ liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không
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35 Nguyễn Thị Thu Hà 4275/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tƣ số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

36 Hoàng Minh Hiếu 007208/ĐNA-CCHN

Theo Thông tƣ liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

37 Nguyễn Thị Minh Hiền 007553/ĐNA-CCHN

Theo Thông tƣ liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng

CÔNG TY TNHH 

MTV ÂN ĐỨC 

CARE

- Từ thứ 2 đến chủ 

nhật (17h00 - 20h00)

38 Phạm Thị Mỹ Nữ 008161/ĐNA-CCHN

Theo Thông tƣ liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

39 Nguyễn Hạ My 000202/ĐNA-GPHN Điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

40 Phạm Sang 002958/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

41 Lê Hữu Tài 003471/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

42 Nguyễn Thanh Thanh 003394/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

43 Trần Quang Vinh 003312/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

44 Lâm Phan Kiều Vy 007922/ĐNA-CCHN

Theo Thông tƣ liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng

CÔNG TY TNHH 

MTV ÂN ĐỨC 

CARE

- Từ thứ 2 đến chủ 

nhật (17h00 - 20h00)
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45 Trần Thiện Thanh 001273/ĐNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tâm thần

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ / Trƣởng khoa 

Phục hồi chức năng / 

Phụ trách chuyên 

môn của khoa

Không

46 Phan Minh Hải 0005543/ĐNA-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa;

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tâm thần

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ / Phó trƣởng 

khoa Phục hồi chức 

năng

Không

47 Lê Quang Long 006651/ĐNA-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa;

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tâm thần

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ Không

48 Trần Thị Thu Thủy 009666/ĐNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ Không

49 Nguyễn Ngọc Quy 006528/ĐNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ / Phụ trách 

chuyên môn của 

khoa Khoa Dinh 

dƣỡng - Tiết chế

Không

50 Nguyễn Thị Kim Nga 002894/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng trƣởng Không

51 Nguyễn Thị Bình 002273/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

52 Trần Thanh Liêm 007863/ĐNA-CCHN

Theo Thông tƣ liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

53 Lê Văn Nam 003310/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không
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54 Nguyễn Hữu Tín 004347/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

55 Lê Thị Hằng 003462/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

56 Nguyễn Việt Hoàng 0005869/ĐNA-CCHN

Theo Thông tƣ liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

57 Nguyễn Hồ Tĩnh Tâm 009420/ĐNA-CCHN

Theo Thông tƣ liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

58 Nguyễn Thị Thƣơng 003027/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

59 Phan Thị Yên 002275/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

60 Lê Thị Vân 003140/ĐNA-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thƣờng theo 

phạm vi của y sỹ quy 

định tại Thông tƣ liên 

tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

61 Biện Thị Vĩnh 002004/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

62 Nguyễn Văn Lâm 001231/ĐNA-CCHN

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về vật lý trị 

liệu - phục hồi chức năng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Kỹ thuật y vật lý trị 

liệu - Phục hồi chức 

năng/ Phụ trách 

chuyên môn về vật 

lý trị liệu - phục hồi 

chức năng của khoa 

Phục hồi chức năng

Không
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63 Võ Thị Xuân Hoài 003300/ĐNA-CCHN

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về vật lý trị 

liệu - phục hồi chức năng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Kỹ thuật y vật lý trị 

liệu - Phục hồi chức 

năng

Không

64 Nguyễn Cửu Thanh 001199/ĐNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tâm thần

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ / Trƣởng khoa 

Cai nghiện chất và 

điều trị bắt buộc / 

Phụ trách chuyên 

môn của khoa

PHÒNG KHÁM 

BÁC SỸ NGUYỄN 

CỬU THANH

Từ thứ 2 đến chủ 

nhật (17h00 - 20h00)

65 Phan Đình Huệ 007362/ĐNA-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa;

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tâm thần

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA 

THẦN KINH ÂN 

ĐỨC

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(17h00 - 19h00)

- Thứ 7 (09h00 -

19h00)

- Chủ nhật (17h00 - 

19h00)

66 Nguyễn Mạnh Cƣờng 000182/ĐNA-GPHN Y khoa

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ Không

67 Văn Thị Thùy 000014/ĐNA-GPHN Y khoa

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ Không

68 Ngô Thị Thơm 002272/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng trƣởng Không

69 A Phƣơng 2774/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tƣ 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ trƣởng Bộ Y tế 

và Bộ trƣởng Bộ Nội vụ

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

70 Lê Ngọc Huy 003473/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

71 Đỗ Đặng Anh Duy 007226/ĐNA-CCHN

Theo Thông tƣ liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

72 Lê Thị Hồng 003458/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không
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73 Lê Thị Kim Hiếu 008866/ĐNA-CCHN

Theo Thông tƣ liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

74 Dƣơng Thị Quỳnh Hƣơng 008795/ĐNA-CCHN

Theo Thông tƣ liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

75 Hà Quốc Hƣng 007227/ĐNA-CCHN

Theo Thông tƣ liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

76 Nguyễn Thị Lan 005490/QNA-CCHN

Thực hiện theo Thông tƣ 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dƣỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

77 Nguyễn Thị Ánh Ly 0005786/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

78 Huỳnh Thị Nga 009715/ĐNA-CCHN

Theo Thông tƣ liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

79 Đào Thị Minh Nguyệt 004586/ĐNA-CCHN

Theo Thông tƣ liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

80 Nguyễn Thái Mỹ 007978/ĐNA-CCHN

Theo Thông tƣ liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

81 Lê Sự 002274/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

82 Nguyễn Thị Kim Tiến 003024/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không
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83 Bùi Văn Thanh 004486/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

84 Võ Đại Việt 004550/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

85 Tống Thị Luyến 000262/ĐNA-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tâm thần; 

Chuyên khoa siêu âm

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ / Trƣởng khoa 

Tâm thần trẻ em / 

Phụ trách chuyên 

môn của khoa

PHÒNG KHÁM 

TÂM LÝ BS 

LUYẾN

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(17h30 - 19h30)

- Thứ 7 và Chủ nhật 

(Từ 9h30 - 11h00 và 

16h00 - 19h00)

86 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 000015/ĐNA-GPHN Y khoa

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ Không

87 Đậu Xuân Quang 009895/ĐNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ Không

88 Hồ Văn Dƣơng 002889/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng trƣởng Không

89 Bùi Thị Hƣờng 002807/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

90 Trần Thị Linh Đan 000678/ĐNA-GPHN Điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không
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91 Ngô Thị Diễm Hƣơng 007864/ĐNA-CCHN

Theo Thông tƣ liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

92 Nguyễn Thị Lài 003217/QB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tƣ số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

93 Nguyễn Văn Nhân 003025/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

94 Trƣơng Thị Ngọc Lợi 008814/QNA-CCHN

Thực hiện theo Thông tƣ 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp kỹ thuật y

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Kỹ thuật y vật lý trị 

liệu - Phục hồi chức 

năng

Không

95 Nguyễn Hữu Việt 002060/ĐNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tâm thần

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ / Trƣởng khoa 

Khám bệnh / Phụ 

trách chuyên môn 

của khoa

Không

96 Nguyễn Cƣ 006525/ĐNA-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa;

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tâm thần

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ / Phó trƣởng 

khoa Khám bệnh

PHÒNG KHÁM 

BÁC SĨ NGUYỄN 

CƢ

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(17h00 - 19h00);

- Thứ 7 và Chủ nhật 

(8h00 - 19h00)

97 Trƣơng Thị Lại 009941/ĐNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ Không

98 Phạm Thị Ý Nhi 009893/ĐNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ Không

99 Huỳnh Thị Thu Thảo 009930/ĐNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ Không
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100 Đặng Thị Lê Vy 009924/ĐNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ Không

101 Trần Thị Hải Vân 001985/ĐNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tâm thần

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ Không

102 Trƣơng Thị Cẩm Oanh 003026/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng trƣởng Không

103 Nguyễn Thị Kim Anh 003810/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

104 Trần Thị Bích Phƣơng 002276/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

105 Nguyễn Thị Thúy Trang 002675/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

106 Ngô Huy Khánh 000725/ĐNA-GPHN Điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

107 Nguyễn Thị Li 003470/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

108 Nguyễn Thị Kim Loan 003265/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không
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109 Ung Thị Thủy 003255/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

110 Hồ Nguyễn Chí Long 003039/ĐNA-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa;

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tâm thần

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ / Phó trƣởng 

khoa phụ trách Khoa 

Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh

Không

111 Bùi Khánh Vân 001311/ĐNA-GPHN Y khoa

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ Không

112 Bùi Hiếu 005545/ĐNA-CCHN
Chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ Không

113 Hồ Thị Thuần 003459/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng trƣởng Không

114 Nguyễn Thị Ngọc Linh 005245/QNG-CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của Kỹ 

thuật viên Xét nghiệm 

theo quy định tại Thông 

tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Kỹ thuật y xét 

nghiệm / Phụ trách 

chuyên môn Xét 

nghiệm của khoa 

Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

Không

115 Nguyễn Hữu Phƣớc 003141/ĐNA-CCHN

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Kỹ thuật y xét 

nghiệm
Không

116 Đặng Thị Tuyết Liễu 002612/ĐNA-CCHN

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Kỹ thuật y xét 

nghiệm
Không

117 Nguyễn Minh 002667/ĐNA-CCHN

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Kỹ thuật y xét 

nghiệm
Không
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118 Võ Văn Tứ 007432/QNA-CCHN Kỹ thuật hình ảnh y học

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Kỹ thuật y hình ảnh 

y học / Phụ trách 

chuyên môn Chẩn 

đoán hình ảnh của 

khoa Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

Không

119 Hồ Quốc Lộc 006211/ĐNA-CCHN

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về hình ảnh 

y học

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Kỹ thuật y hình ảnh 

y học

120 Nguyễn Quốc Pháp 002908/ĐNA-CCHN

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về hình ảnh 

y học

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Kỹ thuật y hình ảnh 

y học
Không

121 Phan Văn Sự 011989/ĐNAI-CCHN
Kỹ thuật viên chẩn đoán 

hình ảnh

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Kỹ thuật y hình ảnh 

y học
Không

122 Trần Thị Tú Trinh 007846/QNA-CCHN
Thực hiện kỹ thuật Hình 

ảnh y học

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Kỹ thuật y hình ảnh 

y học
Không

123 Trần Thị Ngọc Ánh 003764/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA 

THẦN KINH ÂN 

ĐỨC

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(17h00 - 19h00)

- Thứ 7 và chủ nhật 

(8h00 - 19h00)

124 Bùi Lê Nhƣ Thảo 008373/ĐNA-CCHN

Theo Thông tƣ liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

125 Lê Thị Thu Thảo 006861/ĐNA-CCHN

Theo Thông tƣ liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

126 Trần Thị Hồng Minh 002599/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không
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127 Lê Thị Thu Phƣơng 003416/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng trƣởng Không

128 Đặng Thị Mỹ Hạnh 009200/ĐNA-CCHN

Theo Thông tƣ liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

129 Trƣơng Thị Cẩm Quyên 001346/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng / Trƣởng 

khoa Dinh dƣỡng - 

Tiết chế

Không

130 Nguyễn Thị Thùy Trang
2560/CCHN-D-SYT-

ĐNA

Bán lẻ thuốc, phụ trách 

công tác dƣợc lâm sàng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Dƣợc sĩ / Trƣởng 

khoa Dƣợc
Không

131 Phạm Tấn Phƣơng
1086/CCHN-D-SYT-

ĐNA
Bán lẻ thuốc

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Dƣợc sĩ/ Phó trƣởng 

khoa Dƣợc
Không

132 Vũ Trần Nhƣ Khanh
2738/CCHN-D-SYT-

ĐNA
Bán lẻ thuốc

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Dƣợc sĩ Không

133 Lê Thị Loan
2009/CCHN-D-SYT-

ĐNA
Bán lẻ thuốc

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Dƣợc sĩ

NHÀ THUỐC TÂM 

PHÚC 7

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(18h00 - 21h00)

- Thứ 7 và chủ nhật 

(9h00 - 11h00 và 

14h00 - 21h00)

134 Phạm Lƣu Thanh Thanh
1917/CCHN-D-SYT-

ĐNA

Ngƣời phụ trách công tác 

dƣợc lâm sàng của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

cơ sở bán buôn thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc; 

nhà thuốc

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Dƣợc sĩ

NHÀ THUỐC 

PHAN THANH

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(17h00 - 19h00)

- Thứ 7 (09h00 - 

11h00 và 17h00 - 

19h00)

- Chủ nhật (09h00 - 

11h00)

135 Trần Thanh Tuấn
1132/CCHN-D-SYT-

ĐNA

Ngƣời phụ trách công tác 

dƣợc lâm sàng của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

nhà thuốc

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Dƣợc sĩ / 

Phụ trách chuyên 

môn Nhà thuốc Bệnh 

viện Tâm thần thành 

phố Đà Nẵng

Không

136 Lê Đặng Hồng Ánh
1786/CCHN-D-SYT-

ĐNA
Bán lẻ thuốc

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Dƣợc sĩ Không

kie
ttt

-0
2/

04
/2

02
6 

10
:4

6:
19

-k
iet

tt-
kie

ttt
-k

iet
tt



137 Bùi Thị Thanh Cẩm
1659/CCHN-D-SYT-

ĐNA
Bán lẻ thuốc

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Dƣợc sĩ Không

138 Nguyễn Hải Hà
1642/CCHN-D-SYT-

ĐNA
Bán lẻ thuốc

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Dƣợc sĩ Không

139 Trƣơng Thị Diệu Phƣơng
1773/CCHN-D-SYT-

ĐNA
Bán lẻ thuốc

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Dƣợc sĩ Không

140 Phan Thị Thu Sƣơng
1772/CCHN-D-SYT-

ĐNA
Bán lẻ thuốc

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Dƣợc sĩ Không

141 Lê Thị Xuân Thảo
1660/CCHN-D-SYT-

ĐNA
Bán lẻ thuốc

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Dƣợc sĩ Không

142 Nguyễn Thị Phƣơng Thảo
1721/CCHN-D-SYT-

ĐNA
Bán lẻ thuốc

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Dƣợc sĩ Không

143 Phan Hữu Hảo 000810/ĐNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tâm thần

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ

PHÒNG KHÁM AN 

LẠC TIÊN

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(17h30 - 19h00);

- Thứ 7 (8h30 - 

10h00 và 16h00 -

19h30)

- Chủ nhật (8h30 -

10h00)

144 Nguyễn Ngọc Cƣờng 000315/ĐNA-GPHN
Y khoa; Chuyên khoa 

Tâm thần

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ Không

145 Lê Trần Mỹ Ly 002890/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không
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146 Lê Thị Ngọc 009419/ĐNA-CCHN

Theo Thông tƣ liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

147 Trần Thành Tín 007228/ĐNA-CCHN

Theo Thông tƣ liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

148 Nguyễn Thị Ánh Kim 002913/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

149 Nguyễn Phạm Minh Toàn 009912/ĐNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Bác sĩ

PHÒNG KHÁM 

BÁC SỸ ĐỖ VĂN 

THANH LUÂN

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(17h00 - 19h00)

- Thứ 7 (08h00 - 

11h00 và 16h00 - 

19h00)

- Chủ nhật (08h00 - 

11h00)

150 Đoàn Thị Hậu 0005655/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

151 Nguyễn Năm 002919/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

152 Trần Thị Phƣơng Hiếu 004319/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

153 Phạm Thị Ngoan 002857/ĐNA-CCHN

Theo Thông tƣ liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

154 Thi Lý Bình 003057/ĐNA-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không
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155 Phạm Thị Nga 003034/ĐNA-CCHN

Theo Thông tƣ liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dƣỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 6 

(7h15 - 11h15

13h30 - 16h30)

- Thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 

theo phân công của 

lãnh đạo

Điều dƣỡng Không

GIÁM ĐỐC

BS. Trần Nguyên Ngọc

Đà Nẵng, ngày        tháng        năm 2026
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